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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010451 Lưu Minh Tuấn 21/10/2005 Nam 10A1
2 010452 Nguyễn Anh Tuấn 13/12/2005 Nam 10D2
3 010453 Nguyễn Công Tuấn 15/02/2005 Nam 10D2
4 010454 Nguyễn Hoàng Tuấn 11/05/2005 Nam 10A2
5 010455 Nguyễn Minh Tuấn 02/03/2005 Nam 10D1
6 010456 Phạm Anh Tuấn 04/11/2005 Nam 10A4
7 010457 Đặng Chí Tuệ 31/08/2005 Nam 10A2
8 010458 Lê Xuân Tùng 17/03/2005 Nam 10A4
9 010459 Nguyễn Đình Tùng 17/11/2005 Nam 10A5

10 010460 Nguyễn Hoàng Tùng 02/01/2005 Nam 10A3
11 010461 Nguyễn Khánh Tùng 30/08/2005 Nam 10D5
12 010462 Nguyễn Thanh Tùng 08/10/2005 Nam 10A5
13 010463 Nguyễn Thế Tùng 31/05/2005 Nam 10D5
14 010464 Trần Đức Tùng 16/10/2005 Nam 10A4
15 010465 Nguyễn Thanh Tuyền 10/08/2005 Nữ 10A3
16 010466 Đỗ Thị Ưng 28/03/2005 Nữ 10A2
17 010467 Nguyễn Phương Uyên 12/10/2005 Nữ 10A2
18 010468 Nguyễn Thị Tố Uyên 11/07/2005 Nữ 10D3
19 010469 Nguyễn Thu Uyên 03/07/2005 Nữ 10D5
20 010470 Phạm Thị Ngọc Uyên 12/12/2005 Nữ 10D7
21 010052 Nguyễn Đức Hiếu Nam 10D1
22 010053

23 011431 Nguyễn Cẩm Tú 09/01/2004 Nữ 11DA1

24 011432 Nguyễn Tuấn Tú 27/03/2004 Nam 11A4

25 011433 Hồ Nguyễn Anh Tuấn 30/03/2004 Nam 11A1

26 011434 Huỳnh Minh Tuấn 24/03/2004 Nam 11A4

27 011435 Nguyễn Dương Tùng 01/10/2004 Nam 11DA1

28 011436 Phan Văn Tùng 20/12/2004 Nam 11A1

29 011437 Trần Duy Tùng 12/03/2004 Nam 11A4

30 011438 Trần Hà Thanh Tùng 21/12/2004 Nam 11A3

31 011439 Trần Thanh Tùng 15/05/2004 Nam 11DA2

32 011440 Vũ Thanh Tùng 09/04/2004 Nam 11A5
33 011441 Vũ Thế Tùng 11/12/2004 Nam 11DA3
34 011442 Trần Văn Tuyến 09/05/2004 Nam 11DC3
35 011443 Nguyễn Thị Tố Uyên 21/10/2004 Nữ 11DA3
36 011444 Vương Thu Uyên 10/08/2004 Nữ 11DC2
37 011445 Bùi Khánh Vân 07/01/2004 Nữ 11DC1
38 011446 Lê Thị Thanh Vân 22/02/2004 Nữ 11DA3
39 011447 Nguyễn Thanh Vân 10/09/2004 Nữ 11DC3
40 011448 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/02/2004 Nữ 11DA2
41 011449 Nguyễn Thúy Vân 22/11/2004 Nữ 11A5
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